
 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM 
   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-ĐHHHVN Hải Phòng, ngày        tháng         năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ấn định mức học bổng và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập 

cho sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2024-2025 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM  
 

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-HĐT ngày 02/10/2020 của Hội đồng trường Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 14/07/2020 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021;  

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ấn định mức học bổng và chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập cho sinh 

viên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm học 2024-2025 (Bảng chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các Phòng: TC-HC, Đào tạo, CTSV, KHTC; trưởng các đơn vị và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

.    
Nơi nhận: 

- Như Điều 2;  

- Lưu: VT, CTSV. 
 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Thuần  
 

 

 

 



 

 

MỨC HỌC BỔNG VÀ CHỈ TIÊU HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP 

NĂM HỌC 2024-2025 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-ĐHHHVN, ngày         tháng        năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) 

 

A. MỨC HỌC BỔNG: 

(Đơn vị tính: đồng) 

TT Loại học bổng Mức học bổng  

1 Khá 1.840.000 

2 Giỏi 2.024.000 

3 Xuất sắc 2.226.400 

 

B. BẢNG CHỈ TIÊU HỌC BỔNG: 1331 

STT NGÀNH HỌC  
Mã  

ngành 

SỐ CHỈ TIÊU  

K.62 K.63 K.64 K65 
TỔNG 

SỐ 

HỆ ĐẠI TRÀ: 1075 CHỈ TIÊU 

1 Công nghệ thông tin D114 8 8 7 9 32 

2 Công nghệ phần mềm D118 5 6 8 6 25 

3 KT truyền thông&mạng máy tính D119 4 6 6 5 21 

4 XD công trình thủy D110 2 2 3 4 11 

5 Kỹ thuật an toàn hàng hải D111 4 8 7 5 24 

6 Xây dựng dân dụng &CN D112 5 6 7 8 26 

7 CT giao thông & cơ sở hạ tầng D113 2 2 5 6 15 

8 Kiến trúc & nội thất D127 2 1 2 2 7 

9 Quản lý công trình xây dựng D130 5 6 4 7 22 

10 Điện tự động GTVT D103 4 6 8 8 26 

11 Điện tử viễn thông D104 6 6 7 8 27 

12 Điện tự động công nghiệp D105 8 7 5 9 29 

13 Tự động hóa hệ thống điện D121 8 5 9 11 33 

14 Thiết kế &CT ngoài khơi D107 2 2 3 5 12 

15 Đóng tàu &CT ngoài khơi D108 1 2 3 3 9 

16 Điều khiển tàu biển D101 14 14 14 15 57 

17 Luật hàng hải D120 7 7 7 10 31 

18 Luật kinh doanh D132    7 7 

19 Quản lý hàng hải D129 6 5 4 8 23 

20 Kinh tế vận tải biển D401 12 10 12 12 46 

21 Kinh tế ngoại thương D402 14 9 13 13 49 

22 Kinh tế vận tải thuỷ D410 7 8 9 8 32 

23 Logistics và chuỗi cung ứng D407 12 10 14 13 49 

24 Máy và tự động công nghiệp D128 8 6 5 13 32 



 

 

STT NGÀNH HỌC  
Mã  

ngành 

SỐ CHỈ TIÊU  

K.62 K.63 K.64 K65 
TỔNG 

SỐ 

25 Khai thác máy tàu biển D102 10 11 13 11 45 

26 Máy tàu thủy D106 3 5 4 5 17 

27 Quản lý kỹ thuật công nghiệp D131 5 7 5 8 25 

28 Tiếng Anh thương mại D124 7 7 6 11 31 

29 Ngôn ngữ Anh D125 8 6 6 13 33 

30 Quản trị kinh doanh D403 7 6 9 8 30 

31 Quản trị tài chính kế toán D404 12 11 14 10 47 

32 Quản trị tài chính ngân hàng D405 5 5 6 6 22 

33 Kỹ thuật cơ khí D116 7 5 10 10 32 

34 Kỹ thuật cơ điện tử D117 7 6 7 11 31 

35 Kỹ thuật nhiệt lạnh D123 4 4 4 5 17 

36 Kỹ thuật ôtô D122 6 6 6 9 27 

37 Máy và tự động hoá xếp dỡ D115 3 7 4 6 20 

38 Kỹ thuật môi trường D115 10 10 8 11 39 

39 Kỹ thuật công nghệ hoá học D126 3 3 4 4 14 

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO:  149 CHỈ TIÊU 

40 Điều khiển tàu biển CH S101 3 2 4 3 12 

41 Khai thác máy tàu biển CH S102 1 1 2 2 6 

42 Điện tự động công nghiệp CLC H105 5 6 6 9 26 

43 Kinh tế vận tải biển CLC H401 13 8 6 9 36 

44 Kinh tế ngoại  thương CLC H402 11 9 10 12 42 

45 Công nghệ thông tin CLC H114 7 6 6 8 27 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ: 107 CHỈ TIÊU 

46 Quản lý kinh doanh& Maketing A403 9 6 6 7 28 

47 Quản lý kinh doanh TM điện tử A404    3 3 

48 Kinh tế hàng hải A408 8 9 6 10 33 

49 Kinh doanh Quốc tế & Logistics A409 11 11 10 11 43 
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